
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁO TRÌNH  

MÔN HỌC: CÂY ĂN QUẢ 

NGÀNH: KHOA HỌC CÂY TRỒNG 

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 

 

Ban hành kèm theo Quyết định số: 1372/QĐ-CĐKTKT ngày 31 tháng 12 năm 

2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Điện Biên, năm 2019 



i 

 

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể đƣợc phép 

dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo hoặc tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh 

thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Hội đồng thẩm định và nghiệm 
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC 

 

Tên môn học: Cây ăn quả 

Mã môn học: C.CAAQ.3.321 

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của của môn học: 

- Vị trí: Là môn học quan trọng thuộc kiến thức chuyên ngành bắt buộc, đƣợc học sau các 

kiến thức cơ sở ngành.  

- Tính chất: Là môn học chuyên môn ngành nghề, cung cấp cho sinh viên các kiến thức 

cơ bản về cấu tạo, hình thái các bộ phận của cây ăn quả, các phƣơng pháp nhân giống 

cây ăn quả, kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây ăn quả. 

- Ý nghĩa và vai trò của của môn học: Vận dụng các kiến thức từ môn học để nghiên cứu 

tìm hiểu các môn học khác và sử dụng kiến thức học đƣợc vào trong quá trình làm việc 

sau này. 

Mục tiêu của môn học: 

- Về kiến thức:  

+ Trình bày đƣợc đặc điểm thực vật học, sinh vật học của một số loài cây ăn 

quả chính tại Việt Nam. 

+ Trình bày đƣợc các phƣơng pháp nhân giống cây ăn quả. 

+ Trình bày đƣợc kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại một số 

loài cây ăn quả chính tại Việt Nam. 

- Về kỹ năng:  

+ Nhận biết đƣợc các đặc điểm thực vật học, sinh vật học của một số loài cây 

ăn quả chính tại Việt Nam. 

+ Thực hiện đƣợc các thao tác kỹ thuật nhân giống cây ăn quả. 

+ Thực hiện đƣợc kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

       + Hợp tác, nghiêm túc trong học tập, trung thực trong kiểm tra. 

 + Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn. 

 + Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật. 

 + Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập thể. 

Nội dung của môn học: 
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Phần I: ĐẠI CƢƠNG  

Chƣơng 1: CẤU TẠO HÌNH THÁI CÁC BỘ PHẬN VÀ ĐẶC TÍNH SINH VẬT 

HỌC CÂY ĂN  Q UẢ 

Mã chƣơng: 01 

 

Giới thiệu: Chƣơng này gồm các nội dung sau: đặc điểm hình thái, cấu tạo các bộ 

phận và đặc tính sinh vật học của cây ăn quả. 

Mục tiêu: 

- Trình bày đƣợc đặc điểm hình thái, cấu tạo các bộ phận và đặc tính sinh vật học của 

cây ăn quả. 

- Phân biệt và nhận biết đƣợc đặc điểm cấu tạo các bộ phận của cây ăn quả, đặc tính 

sinh vật học của cây ăn quả. 

Nội dung chính: 

2.1. Hệ rễ 

2.1.1. Các dạng của bộ rễ 

Căn cứ vào hình thức nhân giống cây ăn quả, có thể phân hệ rễ thành 2 nhóm: 

- Hữu tính: gồm những cây ăn quả mọc từ hạt hoặc những cây  mà hệ rễ mọc từ hạt, 

nhƣng phần trên mặt đất đƣợc ghép với một cây khác. 

- Vô tính: gồm những cây có bộ rễ mọc ra từ các đốt trên thân hoặc ở các vị trí trên 

thân cành, do chiết cành, giâm cành mà có. 

2.1.2. Phân loại rễ 

a. Căn cứ vào nguồn gốc 

Gồm 2 loại: 

-  Rễ chính: mọc từ phôi rễ của hạt 

- Rễ phụ: mọc ở các mầm phụ ở các cơ quan khác nhau trên cây (thân, lá, rễ…) 

b. Căn cứ vào sự phân bố rễ trong đất 

Gồm 2 loại: 

- Rễ ngang: phân bố song song với bề mặt đất, ở độ sâu 10 – 100cm hay sâu hơn. 

Chức năng, nhiệm vụ là hút nƣớc, hấp thu các chất dinh dƣỡng. 

- Rễ đứng: mọc vuông góc với bề mặt đất, tuỳ theo giống, loại rễ này có thể ăn sâu 1-

10m. Chức năng nhiệm vụ giống rễ ngang, ngoài ra còn có tác dụng giúp cây đứng 

vững, huy động chất dinh dƣỡng, nƣớc ở tầng đất sâu hơn. 

c. Căn cứ vào độ dài, độ lớn của rễ 

Gồm rễ cái, rễ con và rễ tơ: 

- Rễ cái và rễ con: nếu căn cứ vào hình thái và xếp loại rễ theo cấp từ 0 – 1, 2, 3 thì rễ 

cái đƣợc xếp ở cấp 0, còn rễ con tuỳ theo vị trí xếp ở các cấp 1, 2, 3… 
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- Rễ tơ (rễ hút): rất ngắn (1mm – 2cm) và nhỏ (1-3mm). Theo phân cấp thì thƣờng ở 

cấp 4-7. 

d. Căn cứ vào hình thái giải phẫu và chức năng 

Gồm 4 loại rễ: 

- Rễ sinh trƣởng (rễ trục): màu trắng có cấu tạo sơ cấp, mô phân sinh lớn. Chức năng 

chủ yếu là phát triển mạnhh về chiều dài, ăn sâu vào các lớp đất hình thành rễ mới, 

chiều dài 10 – 25cm.  

- Rễ hút: rễ màu trắng có cấu tạo sơ cấp và nhiều lông hút. Nhiệm vụ chủ yếu là hút 

nƣớc và chất dinh dƣỡng để nuôi cây. 

- Rễ quá độ: cấu tạo sơ cấp, màu tro nhạt có khi hơi tím. Nguồn gốc từ rễ hút mà ra. 

- Rễ vận chuyển: nguồn gốc từ rễ hút. Nhiệm vụ vận chuyển dinh dƣỡng khoáng và 

nƣớc cho cây 

2.2. Mầm và cành 

2.2.1. Mầm 

a. Các loại mầm 

- Dựa vào cấu trúc và hình thái: gồm mầm lá, mầm hoa, mầm hỗn hợp. 

- Dựa vào vị trí mầm đã đƣợc cố định hay bất định gồm: 

+ Mầm cố định (mầm ngọn, mầm nách) 

 + Mầm bất định : những mầm này không mọc ra từ các bộ phận trên cành mà có 

thể từ rễ hoặc các vị trí khác nhau trên cành, trên thân. 

- Căn cứ vị trí của mầm trên nách lá gồm: 

+ Mầm chính: thƣờng ở giữa và rất sung sức 

 + Mầm phụ:thƣờng mọc hai bên của mầm chính hoặc ở phía trên mầm chính. 

- Căn cứ vào số mầm trên đốt cành gồm: mầm đơn, mầm ghép. 

- Căn cứ vào sự hoạt động của mầm gồm: mầm hoạt động và mầm ngủ. 

b. Tính khác nhau giữa các mầm trên một đoạn cành 

- Trên một cành mầm ở ngọn thƣờng non, càng về cuối gốc lại càng già.  

- Cây ăn quả lâu năm thƣờng thấy các mầm ở giữa hoặc gần phía trên cành phát dục đầy 

đủ và sung sức hơn các mầm ở phía dƣới. 

2.2.2. Cành 

a. Cấu tạo tán cây 

- Bộ phận trên mặt đất của cây ăn quả ngoài thân chính ra phần còn lại đƣợc gọi là tán 

cây. Phần này bao gồm các cành chính, cành phụ và những cành nhỏ ngoài tán gọi là 

nhánh. 

- Thân chính đƣợc tính từ cổ rễ đến chỗ phân cành đầu tiên với các cây mọc từ hạt. 

- Ngƣời ta chia các loại cành theo từng cấp: 

+ Thân chính là cấp 0. 


